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Bài 11: ôc, ƣc 
 

Thứ Hai:  Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

+n +m +t +p  
an 

ăn 

ân 

en 

ên 

in 

on 

ôn 

ơn 

un 

am 

ăm 

âm 

em 

êm 

im 

om 

ôm 

ơm 

um 

at 

ăt 

ât 

et 

êt 

it 

ot 

ôt 

ơt 

ut 

ưt 

ap 

ăp 

âp 

ep 

êp 

ip 

op 

ôp 

ơp 

up 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

158 Tiếng Nước Tôi                                                                                        

 

 

Đánh Vần 
(Giúp các em tập đánh vần những từ sau đây.) 

 

ôc 
ốc bốc chốc cốc dốc đốc gốc  

ộc bộc cộc gộc hộc lộc mộc 
 

ưc 
ức bức chức dức đức hức lức 

ực bực cực đực hực lực mực 

 



 

 

Tiếng Nước Tôi 159                                                                                       

 

Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 

 
 

  

  

  

  

  

vực thẳm 

tức giận 

nhức răng 

thợ mộc 

cơn lốc 

vỏ ốc 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang P-11 phần Phu ̣Luc̣ của sách học để các em 

viết vào những chỗ trống.)   

 

ôc     ưc 

 
 

________________ ________________ 

  

________________ ________________ 

  

________________ ________________ 
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Thứ Ba:  Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Vỏ ốc. 

Đức thích vỏ ốc. 

Đức thích nhặt những vỏ ốc. 

Đức thích nhặt những vỏ ốc có nhiều màu sắc. 
 

Cơn lốc. 

Hay có những cơn lốc. 

Oklahoma hay có những cơn lốc. 

Ở Texas và Oklahoma hay có những cơn lốc. 

Ở Texas và Oklahoma hay có những cơn lốc to 

đáng sợ. 

 

 

Thợ mộc. 

Bố tôi là thợ mộc. 

Bố tôi trước đây là thợ mộc. 

Nghề nghiệp của bố tôi trước đây là thợ mộc. 
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Nhức răng. 

Hợp bị nhức răng. 

Hợp ham ăn kẹo nên bị nhức răng. 

 

Tức giận. 

Khi tức giận, mặt của Lập đỏ. 

Khi tức giận, mặt của Lập đỏ như quả cà chua. 

 

Vực thẳm. 

Vừa đến bờ vực thẳm. 

Ngừng gấp lại khi vừa đến bờ vực thẳm. 

Chiếc xe ngừng gấp lại khi vừa đến bờ vực 

thẳm. 
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Thứ Tư:  Tập Đọc 
(Cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào những chữ đang đọc.) 

 

Ban Nhạc Rừng 
 

  

“Mùa xuân đến rồi.  Chúng 

mình cùng chơi nhạc nào!”  

Chuột Chũi lên tiếng. 

 

Hươu xuất hiện.  “Mình sẽ thổi 

kèn,” Hươu nói. 

  

Gấu xuất hiện.  “Mình sẽ chơi 

đàn banjo,” Gấu nói. 

Cú xuất hiện.  “Mình sẽ kéo vĩ 

cầm,” Cú nói. 
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Thỏ xuất hiện.  “Mình sẽ thổi 

sáo,” Thỏ nói. 

 

Chồn xuất hiện.  “Mình sẽ 

đánh trống,” Chồn nói. 

  

Cáo xuất hiện.  “Mình sẽ hát,” 

Cáo nói. 

Chúng mình sẽ chơi nhạc thật 

hay. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

1. Thỏ chơi nhạc cụ gì? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 
 

2. Cú chơi nhạc cụ gì? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

3. Ban nhạc rừng gồm có những con thú nào? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
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Thứ Năm:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-11 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

“Mua xuân đên rôi.  Chung 

minh cung chơi nhac nao!” 

 

Hươu xuât hiên.  “Minh se thôi 

ken,” Hươu noi. 

 

Cu xuât hiên.  “Minh se keo vi 

câm,” Cu noi. 

 

Tho xuât hiên.  “Minh se thôi 

sao,” Tho noi. 

 

Chôn xuât hiên.  “Minh se đanh 

trông,” Chôn noi. 

 

Cao xuât hiên.  “Minh se hat,” 

Cao noi. 
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Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-11 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 
 

 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 
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Thứ Sáu:  Ngữ Vựng 
(Cho các em học thuộc lòng những từ sau đây.  Khi có ô trống, cho các em vẽ hình và đặt tên cho 

hình đó.) 
 

Khi Nào? 
 

 

mỗi ngày mỗi tuần mỗi tháng mỗi năm 

mỗi buổi sáng mỗi Chúa Nhật mỗi khi... ... 

 

Làm Gì? 
 

     

cầu nguyện học thổi sáo tặng quà tập thể dục cho em tiền 

     

làm bánh thi kiểm tra khám mắt lãnh lương __________ 

 

mỗi ngày. 

mỗi buổi tối. 

mỗi Chúa Nhật. 

... 

Mẹ 

Bé Quý 

Anh Nam 

... 

tập thể dục 

cầu nguyện 

học Việt Ngữ 

... 
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Tập Làm Văn 
(Cho các em đặt câu và hoàn thành những câu sau đây.  Khi có ô trống cho các em tự vẽ hình.) 

 

 

bé Quý 

Làm gì?   

Khi nào? Mỗi buổi tối.  

 Bé Quý  

 mỗi buổi tối. 

  
  

 

Làm gì?   

Khi nào? Mỗi tuần  

    

 mỗi tuần. 

  

 

chị Huệ 

 

 

bố 

Làm gì?   

Khi nào? Mỗi tháng.  

  

 mỗi tháng. 
   

Làm gì?   

Khi nào? Mỗi năm.  

  

 mỗi năm. 

  

 

anh Huy 
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cô Mai 

  

  

  

 mỗi ngày. 
   

  

  

  

  
 

anh Việt 

 

 

em Châu 

   

  

  

  
   

  

  

  

 mỗi Chúa Nhật. 
 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________  Ngày  _______ 
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